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Abstract. Reusing available services is one of the best advantages in service-oriented software
development process. Therefore, evaluation of services reusability plays an important role. From
reusability point, it gives indication for developers to choose the best service among group of services
which provide the same function. However, it is difficult to apply reusability metrics of traditional
software in service-oriented software because of its black-box nature. In this paper, we propose a new
approach to measure the reusability of service based on its coupling and cohesion. Several experiments
were performed to prove the reliability of our metrics.

Tóm tắt. Viê.c su.’ du.ng la.i các web service trong quá tr̀ınh phát triê’n phà̂n mè̂m hu.́o.ng di.ch vu. là
mô.t trong nhũ.ng u.u diê’m ló.n nhất cu’a loa.i h̀ınh phà̂n mè̂m này. Kha’ năng tái su.’ du.ng cu’a web
service phu. thuô.c chu’ yếu vào t́ınh kết nối (coupling) và t́ınh gắn kết (cohesion). Trong pha.m vi bài
báo này, chúng tôi dè̂ xuất mô.t phu.o.ng pháp xây du.. ng dô. do kha’ năng tái su.’ du.ng cu’a web service
du.. a trên t́ınh kết nối và t́ınh gắn kết cu’a nó. Mô.t số thu.. c nghiê.m cũng dã du.o.. c tiến hành dê’ chú.ng
minh t́ınh ho.. p lý cu’a dô. do dã dè̂ xuất.

1. GIÓ
.
I THIÊ. U

Di.ch vu. phà̂n mè̂m (web service), còn go. i tắt là di.ch vu. , là mô. t do.n vi. phà̂n mè̂m hoàn

chı’nh vó.i nhũ.ng giao tiếp du.o.. c xác di.nh tù. tru.́o.c. Trong kiến trúc hu.́o.ng di.ch vu. , các di.ch

vu. du.o.. c t́ıch ho.. p vó.i nhau, cùng hoa. t dô.ng dê’ thu.. c hiê.n các yêu cà̂u nghiê.p vu. [1]. Nhũ.ng

di.ch vu. này có thê’ dã có sẵn. Viê.c tái su.’ du. ng la. i chúng giúp gia’m thò.i gian, chi ph́ı và tránh

du.o.. c ru’ i ro trong quá tr̀ınh xây du.. ng phà̂n mè̂m. Dây ch́ınh là mô. t dă.c diê’m nô’i trô. i cu’a

phu.o.ng pháp phát triê’n phân mè̂m hu.́o.ng di.ch vu. .

Tái su.’ du.ng là mú.c dô. du.o.. c su.’ du. ng la. i cu’a mô. t thú. g̀ı dó [2]. Vı̀ vâ.y, kha’ năng tái su.’

du. ng di.ch vu. là kha’ năng cu’a di.ch vu. có thê’ tham gia vào nhiè̂u hê. thống khác nhau. Tú.c

là di.ch vu. có thê’ dẽ̂ dàng t́ıch ho.. p vào nhiè̂u hê. thống. Mô. t cách do.n gia’n, chúng ta có thê’

hiê’u nếu mô. t di.ch vu. có thê’ su.’ du. ng hoă.c hũ.u ı́ch dối vó.i nhiè̂u hê. thống th̀ı kha’ năng tái su.’

du. ng cu’a di.ch vu. dó cao.

Tuy nhiên, vấn dè̂ cốt lõi o.’ dây là làm thế nào mà ngu.̀o.i su.’ du. ng nhâ.n diê.n du.o.. c di.ch vu.

nào có kha’ năng tái su.’ du. ng cao nhất trong số các di.ch vu. cùng dáp ú.ng các yêu cà̂u nghiê.p

vu. . Do vâ.y, viê.c do lu.̀o.ng kha’ năng tái su.’ du. ng cu’a di.ch vu. dê’ hiê.n thu.. c hóa hoa. t dô. ng tái

su.’ du. ng di.ch vu. mô. t cách hiê.u qua’ dóng mô. t vai trò hết sú.c quan tro.ng.
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Bài báo dè̂ xuất mô. t tâ. p dô. do kha’ năng tái su.’ du.ng di.ch vu. . Bố cu. c cu’a bài báo nhu.

sau: Mu. c 2 tr̀ınh bày các thuô. c t́ınh liên quan dến kha’ năng tái su.’ du.ng, tâ. p dô. do du.o.. c dè̂

xuất trong Mu. c 3, Mu. c 4 tr̀ınh bày các thu.. c nghiê.m trên co. so.’ dô. do dã dè̂ xuất và cuối cùng

là hu.́o.ng phát triê’n.

2. CÁC THUÔ. C TÍNH LIÊN QUAN DÉ̂N KHA’ NĂNG TÁI SU
.’ DU. NG

Kha’ năng tái su.’ du.ng cu’a phà̂n mè̂m du.o.. c quyết di.nh bo.’ i các thuô.c t́ınh nhu.: dẽ̂ hiê’u,

hoàn thiê.n, dáng tin câ.y, kết nối lo’ng và gắn kết chă.t, dẽ̂ t́ıch ho.. p vào các môi tru.̀o.ng khác

nhau [3]. Tuy nhiên, các thuô.c t́ınh này la. i a’nh hu.o.’ ng và có tác dô.ng qua la. i lẫn nhau. Do

dó, theo [4] và [5], các yếu tố ch́ınh quyết di.nh dến kha’ năng tái su.’ du.ng cu’a di.ch vu. bao

gồm: t́ınh kết nối (coupling) và t́ınh gắn kết (cohesion).

2.1. T́ınh kết nối

T́ınh kết nối dè̂ câ. p tó.i mú.c dô. dô.c lâ. p giũ.a các do.n vi. phà̂n mè̂m. Gia’m thiê’u t́ınh kết

nối sẽ ta. o ra các thành phà̂n phà̂n mè̂m kết nối lo’ng vó.i nhau; diè̂u dó du.o.. c coi là thuô.c t́ınh

quan tro.ng cu’a mô. t phà̂n mè̂m có chất lu.o.. ng cao. Kết nối lo’ng làm tăng kha’ năng tái su.’

du. ng và dẽ̂ du.o.. c chấp nhâ.n trong các hê. thống phân tán.

Phà̂n mè̂m hu.́o.ng di.ch vu. du.o.. c xây du.. ng nhò. su.. kết nối các di.ch vu. do.n le’ . Không giống

nhu. các kiến trúc phà̂n mè̂m khác nhu. CORBA, DCOM, liên kết các di.ch vu. trong kiến trúc

SOA hết sú.c lo’ng le’o. Các di.ch vu. cà̂n kết nối du.o.. c biết thông qua di.a chı’ URL, và kết nối

này chı’ du.o.. c duy tr̀ı khi cà̂n thiết chú. không pha’ i mo. i lúc. Su.. liên kết lo’ng le’o này giúp cho

phà̂n mè̂m hu.́o.ng di.ch vu. do.n gia’n ho.n trong viê.c ba’o tr̀ı và kiê’m thu.’ , bo.’ i v̀ı chúng du.o.. c

thu.. c hiê.n trên các mô-dun dô. c lâ. p, không a’nh hu.o.’ ng tó.i các mô-dun khác trong phà̂n mè̂m.

Có ba da.ng kết nối phô’ biến thu.̀o.ng gă. p trong kiến trúc hu.́o.ng di.ch vu. :

• Kết nối dũ. liê.u (data coupling): kết nối dũ. liê.u dè̂ câ.p tó.i su.. trao dô’i dũ. liê.u giũ.a các

mô-dun phà̂n mè̂m; tú.c là viê.c truyè̂n tham số dũ. liê.u tó.i mô. t phu.o.ng thú.c cu’a di.ch vu. .

Chúng ta có thê’ tối thiê’u hóa viê.c kết nối dũ. liê.u bà̆ng cách chı’ trao dô’i nhũ.ng dũ. liê.u cà̂n

thiết cho phu.o.ng thú.c cu’a di.ch vu. dê’ thu.. c hiê.n nhiê.m vu. .

• Kết nối dấu hiê.u (stamp coupling): kết nối dấu hiê.u là tru.̀o.ng ho.. p dũ. liê.u du.o.. c trao dô’i

giũ.a các di.ch vu. có da.ng mô. t cấu trúc phú.c.

• Kết nối diè̂u khiê’n (control coupling): kết nối diè̂u khiê’n là tru.̀o.ng ho.. p mô. t tham số diè̂u

khiê’n viê.c thu.. c thi logic cu’a di.ch vu. . Logic diè̂u khiê’n nên du.o.. c cài dă. t tru.. c tiếp trong mô. t

di.ch vu. hoă. c su.’ du. ng BPEL dê’ kết ho.. p các di.ch vu. ; không nên thông qua các tham số diè̂u

khiê’n.

Tóm la. i, dê’ tăng kha’ năng tái su.’ du. ng cu’a di.ch vu. th̀ı cà̂n pha’ i gia’m t́ınh kết nối dũ. liê.u,

tránh kết nối dấu hiê.u và không su.’ du. ng kết nối diè̂u khiê’n. Gia’m kết nối sẽ làm tăng kha’

năng tái su.’ du. ng bằng cách ta. o ra các giao diê.n cu’a di.ch vu. do.n gia’n vó.i ı́t tham số dũ. liê.u.
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2.2. T́ınh gắn kết

T́ınh gắn kết du.o.. c dè̂ câ.p là̂n dà̂u tiên trong l̃ınh vu.. c thiết kế mô-dun bo.’ i Stevens [6].

T́ınh gắn kết cu’a mô. t mô-dun thê’ hiê.n mối tu.o.ng quan giũ.a các thành phà̂n trong mô-dun

này.

Nguyên tắc thiết kế mô. t phà̂n mè̂m tốt là ta. o ra mô. t mô-dun có t́ınh gắn kết cao, dă.c

biê.t là các mô-dun chú.c năng. Di.ch vu. có t́ınh gắn kết càng cao th̀ı ú.ng du. ng càng ô’n di.nh

v̀ı t́ınh gắn kết có thê’ ha.n chế các thay dô’i gây a’nh hu.o.’ ng dến mô. t số lu.o.. ng nho’ các di.ch

vu. .

Sau dây là mô. t số da.ng gắn kết:

• Gắn kết chú.c năng: là tru.̀o.ng ho.. p tất ca’ các phu.o.ng thú.c cu’a di.ch vu. có quan hê. chă. t chẽ

vó.i nhau và cùng dóng góp vào viê.c thu.. c hiê.n mô. t nhiê.m vu. dã du.o.. c di.nh ngh̃ıa rõ ràng [7].

• Gắn kết thông tin: là tru.̀o.ng ho.. p tất ca’ các phu.o.ng thú.c cu’a di.ch vu. su.’ du. ng chung dũ.

liê.u giống nhau. Gắn kết thông tin có quan hê. rất gà̂n vó.i gắn kết chú.c năng [5].

Tóm la. i, t́ınh gắn kết và kết nối cu’a di.ch vu. có mô. t mối quan hê. khăng kh́ıt. T́ınh gắn

kết yếu sẽ làm tăng kết nối. Ngu.o.. c la. i, liên kết yếu sẽ khiến các chú.c năng bi. chồng chéo.

3. DO LU
.
Ò
.
NG KHA’ NĂNG TÁI SU

.’ DU. NG DI.CH VU.

Hiê.n nay, dã có nhiè̂u dè̂ xuất vè̂ nhũ.ng dô. do tái su.’ du. ng khác nhau th́ıch ho.. p vó.i tù.ng

loa. i mô h̀ınh phà̂n mè̂m. Vı́ du. , Chi-damber và Kemerer (C&K) [8] dã du.a ra mô. t tâ. p dô. do

du.o.. c áp du.ng trên mô h̀ınh hu.́o.ng dối tu.o.. ng. Washizaki [9] dã dè̂ xuất mô. t tâ. p dô. do kha’

năng tái su.’ du.ng cu’a thành phà̂n và xây du.. ng framework nhằm hu.́o.ng dẫn cách su.’ du. ng tâ.p

dô. do dó.

Tuy nhiên, các tâ. p dô. do kha’ năng tái su.’ du. ng này chı’ th́ıch ho.. p vó.i các mô h̀ınh phà̂n

mè̂m mà các tác gia’ tâ.p trung dến. Chúng ta không thê’ su.’ du. ng tru.. c tiếp chúng trên kiến

trúc phà̂n mè̂m hu.́o.ng di.ch vu. v̀ı dă.c diê’m khác biê.t cu’a loa. i phà̂n mè̂m này. Vı́ du. , chúng

ta không thê’ phân t́ıch mã lê.nh nhu. phép do LCOM, CBO trong tâ.p dô. do C&K [8] dã thu.. c

hiê.n v̀ı kiến trúc hu.́o.ng di.ch vu. coi các di.ch vu. là nhũ.ng hô.p den và chı’ cung cấp cách giao

tiếp vó.i di.ch vu. dó. Hoă. c dô. do EMI cu’a Washizaki [9] là không cà̂n thiết trong mô h̀ınh

hu.́o.ng di.ch vu. v̀ı các thông tin vè̂ di.ch vu. là bắt buô.c pha’ i du.o.. c cung cấp.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiếp tu. c thù.a kế ý tu.o.’ ng cu’a các tác gia’ trên và dè̂ xuất mô. t

tâ. p do do mó.i sao cho th́ıch ho.. p và có thê’ thu.. c hiê.n du.o.. c trên mô h̀ınh kiến trúc hu.́o.ng di.ch

vu. .

Theo cách nh̀ın nhâ.n tru.. c tiếp, chúng ta có thê’ dánh giá kha’ năng tái su.’ du. ng cu’a mô. t

di.ch vu. X bà̆ng cách phân t́ıch các thông tin thống kê sau:

• Số lu.o.. ng các di.ch vu. khác dã su.’ du.ng di.ch vu. X,

• Tấn suất mà các di.ch vu. khác su.’ du.ng di.ch vu. X.

Nhũ.ng thông tin này cho phép chúng ta dánh giá mú.c dô. thành công cu’a mô. t di.ch vu.
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trên kh́ıa ca.nh dà̂u tu., chi ph́ı và lo.. i nhuâ.n. Tuy nhiên, phu.o.ng pháp thống kê này không có

ý ngh̃ıa trong viê.c dánh giá tru.́o.c kha’ năng tái su.’ du. ng di.ch vu. .

Nhu. trong Mu. c 2 dã tr̀ınh bày, hai yếu tố quyết di.nh dến kha’ năng tái su.’ du.ng cu’a di.ch

vu. du.. a là t́ınh kết nối và t́ınh gắn kết. Vı̀ vâ.y, dê’ do lu.̀o.ng kha’ năng tái su.’ du.ng cu’a di.ch

vu. , chúng ta có thê’ dánh giá gián tiếp thông qua hai yếu tố trên.

Chú ý rằng viê.c dánh giá các thuô. c t́ınh cu’a mô. t di.ch vu. theo kh́ıa ca.nh t̃ınh (tú.c là

không pha’ i trong tru.̀o.ng ho.. p dang thu.. c thi di.ch vu. ) và chı’ có thê’ du.. a vào mô. t nguồn thông

tin duy nhất dó là file di.nh ngh̃ıa di.ch vu. WSDL. Vı̀ vâ.y, tâ. p phép do mà chúng tôi dè̂ xuất

hoàn toàn là các phép do hô.p den, không có su.. phân t́ıch hay can thiê.p vào mã lê.nh, mà chı’

do.n gia’n là su.’ du. ng nhũ.ng tài liê.u cho phép công bố công khai.

3.1. Tâ.p dô. do t́ınh kết nối

Tâ.p ho.. p dô. do t́ınh kết nối du.o.. c xây du.. ng du.. a trên tù.ng loa. i kết nối dã du.o.. c di.nh

ngh̃ıa trong phà̂n 2. Dồng thò.i, chúng tôi áp du. ng phu.o.ng pháp di.nh ngh̃ıa dô. do SCCp cu’a

Washizaki [9] lên tâ. p dô. do t́ınh kết nối.

Dô. do t́ınh kết nối dũ. liê.u cu’a di.ch vu. s (Data Coupling Metric DCM(s)) là ty’ số giũ.a

số lu.o.. ng các phu.o.ng thú.c không có tham số input trên tô’ng số các phu.o.ng thú.c trong di.ch

vu. .

DCM(s) =

∑
OPnone input
∑

OP
. (1)

Dô. do t́ınh kết nối dấu hiê.u cu’a di.ch vu. s (Stamp Coupling Metric SCM (s)) là ty’ số

giũ.a số lu.o.. ng các phu.o.ng thú.c không có tham số kiê’u phú.c trên tô’ng số các phu.o.ng thú.c

trong di.ch vu. .

SCM(s) =

∑
OPnone complex message∑

OP
. (2)

T́ınh kết nối diè̂u khiê’n thu.̀o.ng bi. thay thế bà̆ng viê.c su.’ du. ng các quy tr̀ınh BPEL. Vı̀

vâ.y, ngu.̀o.i thiết kế có thê’ tránh du.o.. c loa. i kết nối này. Vı̀ vâ.y, chúng tôi không dè̂ xuất dô.

do kết nối diè̂u khiê’n.

Tù. di.nh ngh̃ıa (1) và (2), chúng ta thấy rà̆ng giá tri. cu’a các dô. do chı’ nà̆m trong khoa’ng

[0, 1]. Giá tri. cu’a các dô. do này càng nho’ th̀ı kết nối càng lo’ng và kha’ năng tái su.’ du.ng càng

cao. Vı́ du. sau mô ta’ cách t́ınh dô. do t́ınh kết nối cu’a di.ch vu. GoogleSearch.

Vı́ du. : http://api.google.com/GoogleSearch.wsdl có 3 phu.o.ng thú.c.

Xét phu.o.ng thú.c 1

〈operation name=“doGetCachedPage”〉
〈input message=“typens:doGetCachedPage”/〉
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〈output message=“typens:doGetCachedPageResponse”/〉
〈/operation〉

trong dó

〈message name=“doGetCachedPage”〉
〈part name=“key” type=“xsd:string”/〉
〈part name=“url” type=“xsd:string”/〉
〈/message〉

là message không pha’ i kiê’u phú.c v̀ı các thành phà̂n cu’a nó dè̂u lấy tù. xsd. Và

〈message name=“doGetCachedPageResponse”〉
〈part name=“return” type=“xsd:base64Binary”/〉
〈/message〉

không nhũ.ng chı’ có mô. t thành phà̂n mà kiê’u dũ. liê.u cu’a thành phà̂n dó cũng là kiê’u lấy tù.

xsd.

Vı̀ vâ.y phu.o.ng thú.c 1 du.o.. c coi là phu.o.ng thú.c không có tham số kiê’u phú.c.

Tu.o.ng tu.. nhu. vâ.y vó.i phu.o.ng thú.c thú. 2.

Vó.i phu.o.ng thú.c thú. 3

〈operation name=“doGoogleSearch”〉
〈input message=“typens:doGoogleSearch”/〉
〈output message=“typens:doGoogleSearchResponse”/〉
〈/operation〉
Có message doGoogleSearchResponse là tham số kiê’u phú.c. Vı̀ vâ.y, phu.o.ng thú.c này là

phu.o.ng thú.c có chú.a tham số kiê’u phú.c.

Vâ.y dô. do DCM(s) = 0 và SCM(s) = 2/3.

3.2. Tâ.p dô. do t́ınh gắn kết

Trong mô h̀ınh phà̂n mè̂m hu.́o.ng dối tu.o.. ng, viê.c dánh giá t́ınh gắn kết cu’a mô. t ló.p thông

thu.̀o.ng du.. a trên mú.c dô. gắn kết giũ.a các phu.o.ng thú.c cu’a ló.p dó. Vı́ du. , dô. do LCOM trong

tâ. p dô. do C&K [8] du.o.. c t́ınh toán du.. a trên số lu.o.. ng biến dùng chung, dô. do PSI [10] du.. a

trên số lu.o.. ng tham số dùng chung giũ.a các phu.o.ng thú.c. Nhũ.ng nhâ.n xét này giúp chúng

tôi dè̂ xuất ý tu.o.’ ng xây du.. ng dô. do t́ınh gắn kết cu’a di.ch vu. . T́ınh gắn kết cu’a di.ch vu. sẽ

du.o.. c dánh giá thông qua các phu.o.ng thú.c mà di.ch vu. dó cung cấp.

Trong mô h̀ınh phà̂n mè̂m hu.́o.ng di.ch vu. , chúng tôi không thê’ phân t́ıch du.o.. c mã lê.nh

nên không thê’ biết du.o.. c nô. i dung phu.o.ng thú.c du.o.. c cài dă. t cu. thê’ nhu. thê’ nào và do dó,

không thê’ biết du.o.. c số lu.o.. ng biến dùng chung giũ.a các phu.o.ng thú.c nhu. cách mà LCOM

thu.. c hiê.n. Chúng tôi chı’ có thê’ du.. a vào các tham số mà phu.o.ng thú.c su.’ du. ng nhu. cách cu’a

PSI, nhu.ng o.’ dây chúng tôi nhấn ma.nh dến các tham số dà̂u vào và dà̂u ra dê’ phù ho.. p vó.i

dă.c diê’m di.nh ngh̃ıa cu’a di.ch vu. .
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Dê’ xây du.. ng các dô. do, chúng tôi cà̂n pha’ i di.nh ngh̃ıa mô. t số ḱı hiê.u h̀ınh thú.c. Go. i s

là ḱı hiê.u cu’a di.ch vu. cà̂n do. M là tâ. p ho.. p các phu.o.ng thú.c du.o.. c khai báo trong s (gia’ su.’

gồm n phu.o.ng thú.c). Mg là tâ.p ho.. p các thông diê.p dã du.o.. c khai báo trong s (gia’ su.’ gồm

m thông diê.p).

Go. i P là tâ. p ho.. p các tham số cu’a các phu.o.ng thú.c trong tâ. p M . Mỗi phà̂n tu.’ trong P

là mô. t bô. gồm 2 thành phà̂n (Mgi, v); trong dó v có hai giá tri. dà̂u vào (I) hoă. c dà̂u ra (O)

tu.o.ng ú.ng vó.i 2 kiê’u truyè̂n tham số và Mgi ⊂ Mg.

Tiếp theo, chúng tôi xây du.. ng ma trâ. n có các cô. t là các phu.o.ng thú.c thuô.c tâ.p M và các

hàng là các phà̂n tu.’ thuô.c tâ. p P . Go. i pi,j là giá tri. cu’a phà̂n tu.’ trong ma trâ. n. Nếu phu.o.ng

thú.c Mi có chú.a thông diê.p Mj và có kiê’u truyè̂n là input th̀ı pi,j = 1, có kiê’u truyè̂n là

output th̀ı pi,m+j = 1; trong các tru.̀o.ng ho.. p còn la. i pi,j = 0.

Go. i ci,j là hê. số gắn kết giũ.a hai phu.o.ng thú.c Mi và Mj , nhà̆m xác di.nh hai phu.o.ng thú.c

này có su.’ du. ng chung các tham số nào. Do dó, ci,j hay cj,i là nhu. nhau. ci,j du.o.. c t́ınh theo

công thú.c sau

ci,j =

2m∑

k=1

pi,k × pj,k

2m∑

k=1

pi,k +
2m∑

k=1

pj,k −
2m∑

k=1

pi,k × pj,k

, (3)

trong dó, giá tri.

2m∑

k=1

pi,k × pj,k cho biết hai phu.o.ng thú.c Mi và Mj có bao nhiêu tham số có

kiê’u dũ. liê.u và kiê’u truyè̂n giống nhau. Và giá tri.

2m∑

k=1

pi,k +
2m∑

k=1

pj,k −
2m∑

k=1

pi,k × pj,k cho biết

tô’ng số tham số có trong ca’ hai phu.o.ng thú.c Mi và Mj .

Go. i ci là hê. số gắn kết giũ.a phu.o.ng thú.c Mi vó.i các phu.o.ng thú.c khác thuô.c tâ.p M

ci =
n∑

j=1,j 6=i

ci,j . (4)

Cuối cùng, dô. do t́ınh gắn kết du.. a theo chú.c năng cu’a di.ch vu. s (ChM(s) - Cohesion

Metric) du.o.. c t́ınh theo công thú.c

ChM(s) =

n∑

i=1

ci

n
. (5)

Giá tri. cu’a dô. do ChM càng ló.n cho thấy t́ınh gắn kết cu’a di.ch vu. s du.o.. c do càng chă. t

chẽ và kha’ năng tái su.’ du. ng nó càng cao. Vı́ du. sau dây minh ho.a cách t́ınh dô. do ChM cu’a

mô. t di.ch vu. .



PHU
.
O
.
NG PHÁP XÂY DU.

.
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Vı́ du. : http://api.google.com/GoogleSearch.wsdl.

M là tâ. p các phu.o.ng thú.c: doGetCachedPage, doSpellingSuggestion, doGoogleSearch.

Nhu. vâ.y, n = 3.

Mg là tâ. p các thông diê.p. Có thê’ thấy là có 6 thông diê.p. Nhu.ng chúng ta dang xét dến

kiê’u dũ. liê.u. Vı̀ có 2 thông diê.p cùng kiê’u nên m = 5.

P là tâ.p ho.. p các tham số trong các phu.o.ng thú.c M . Mỗi phà̂n tu.’ trong P có da.ng

(Mgi, v).

Dê’ do.n gia’n, ký hiê.u các phu.o.ng thú.c là m1, m2, m3. Các kiê’u thông diê.p ký hiê.u là

mg1, mg2, mg3, mg4,mg5.

Phu.o.ng thú.c m1 có 2 phà̂n tu.’ trong P là (mg1, I) và (mg2, O)

Phu.o.ng thú.c m2 có 2 phà̂n tu.’ trong P là (mg1, I) và (mg3, O)

Phu.o.ng thú.c m3 có 2 phà̂n tu.’ trong P là (mg4, I) và (mg5, O)

Tù. dó ta có thê’ xây du.. ng ma trâ. n 3×10 nhu. sau:

mg1,I mg2,I mg3,I mg4,I mg5,I mg1,O mg2,O mg3,O mg4,O mg5,O

M1 1 1
M2 1 1
M3 1 1

Ngoài các giá tri. 1 o.’ trên, còn la. i là các giá tri. 0. Sau dó t́ınh ci,j , v́ı du. c1,2 =
1
3
.

c1,3 và c2,3 dè̂u bằng 0 v̀ı không có tham số nào giống nhau giũ.a hai că.p phu.o.ng thú.c

tu.o.ng ú.ng (m1, m3) và (m2, m3).

Sau dó t́ınh ci.

Vı́ du. c1 = c1,2+c1,3 =
1
3
, c2 = c2,1+c2,3 = c1,2+c3,2 =

1
3
, c3 = c3,1+c3,2 = c1,3+c2,3 = 0.

Cuối cùng ChM(s) =

1
3

+
1
3

+ 0
3 =

2
9
.

3.3. Dô. do kha’ năng tái su.’ du.ng

Xét mô. t di.ch vu. s có giá tri. dô. do t́ınh kết nối là DCM(s) và SCM(s) và giá tri. dô. do

t́ınh gắn kết là ChM(s). Theo di.nh ngh̃ıa cu’a chúng, giá tri. cu’a dô. do t́ınh kết nối càng nho’

th̀ı kha’ năng tái su.’ du. ng càng cao và chú ý rà̆ng giá tri. cu’a nó nà̆m trong khoa’ng tù. 0 dến 1.

Ngu.o.. c la. i, nếu dô. do t́ınh gắn kết càng ló.n th̀ı kha’ năng tái su.’ du. ng cu’a di.ch vu. càng cao. Vı̀

vâ.y, dê’ xây du.. ng mô. t hàm dồng biến, chúng tôi dè̂ xuất dô. do t́ınh kết nối CpM (Coupling

Metric) du.o.. c t́ınh theo công thú.c: CpM(s) = 1− DCM(s) hoă. c CpM(s) = 1 − SCM(s).

Theo [11], chúng ta sẽ xây du.. ng dô. do kha’ năng tái su.’ du.ng du.. a trên vector hai chiè̂u -

mô. t chiè̂u là ChM(s) và mô. t chiè̂u là CpM(s). Dô. ló.n m cu’a vector này pha’n ánh giá tri.

cu’a dô. do kha’ năng tái su.’ du.ng. Dô. ló.n cu’a góc theta cho biết mối tu.o.ng quan cu’a hai thuô.c

t́ınh kết nối và gắn kết tác dô.ng lên kha’ năng tái su.’ du.ng.
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H̀ınh 1. Phu.o.ng pháp xác di.nh dô. do tái su.’ du. ng cu’a di.ch vu.

Do.n vi. ty’ lê. cu’a hai tru. c trong tru.̀o.ng ho.. p này du.o.. c coi bằng 1. Tuy nhiên, trong tru.̀o.ng

ho.. p tô’ng quát có thế gán bà̆ng i, j tu.o.ng ú.ng vó.i các tru. c Ch và Cp.

Nhu. vâ.y, dô. do tái su.’ du. ng cu’a mô. t di.ch vu. SRM (Services Reusability Metric) du.o.. c t́ınh

du.. a trên các thuô.c t́ınh kết nối và gắn kết nhu. sau

SRM(s) =
√

CpM(s)2 + ChM(s)2, (6)

trong dó, CpM(s) và ChM(s) là dô. do t́ınh kết nối và t́ınh gắn kết cu’a di.ch vu. s.

Giá tri. cu’a dô. do SRM pha’n ánh kha’ năng tái su.’ du. ng cu’a di.ch vu. du.o.. c do. Nếu giá tri.

này càng ló.n th̀ı kha’ năng tái su.’ du.ng cu’a di.ch vu. dó càng cao.

4. THU
.’ NGHIÊ. M VÀ DÁNH GIÁ

Theo mô h̀ınh chất lu.o.. ng ISO-9126 [12], chất lu.o.. ng du.o.. c di.nh ngh̃ıa là mô. t tâ.p các thuô.c

t́ınh, dă.c diê’m cu’a sa’n phâ’m da’m ba’o kha’ năng tho’a mãn các yêu cà̂u dã dè̂ ra. Tiêu chuâ’n

ISO-9126 dè̂ xuất 6 thuô. c t́ınh chất lu.o.. ng o.’ mú.c cao nhất và du.o.. c xác di.nh thông qua tâ.p

các phép do. Bà̆ng cách su.’ du.ng các phép do, ngu.̀o.i ta có thê’ xác di.nh du.o.. c các thuô. c t́ınh

chất lu.o.. ng cu’a phà̂n mè̂m.

Dê’ thuâ.n tiê.n ho.n cho viê.c u.́o.c lu.o.. ng và dánh giá cũng nhu. làm tăng kha’ năng dẽ̂ hiê’u

cho các thuô.c t́ınh chất lu.o.. ng, các thuô.c t́ınh chất lu.o.. ng du.o.. c chia thành các thuô.c t́ınh con.

Các thuô.c t́ınh con la. i du.o.. c chia nho’ , và quá tr̀ınh này du.o.. c thu.. c hiê.n cho dến khi o.’ bu.́o.c

cuối cùng là các thuô.c t́ınh có thê’ t́ınh toán du.o.. c. Các thuô.c t́ınh có thê’ t́ınh toán này du.o.. c

go. i là các phép do.

H̀ınh 2. Quan hê. giũ.a các thành phà̂n trong mô h̀ınh chất lu.o.. ng ISO-9126
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Du.. a trên tiêu chuâ’n ISO-9126 và mô h̀ınh FCM (Factor-Criteria-Metrics) [13], chúng tôi

dè̂ xuất mô h̀ınh nhằm di.nh hu.́o.ng cách su.’ du. ng tâ. p dô. do dã du.o.. c dè̂ xuất trong Mu. c 3.

H̀ınh 3. Mô h̀ınh dánh giá kha’ năng tái su.’ du. ng cu’a di.ch vu.

Tiếp theo, ta tiến hành xây du.. ng công cu. do và thu.. c hiê.n mô. t số thu.’ nghiê.m. Dà̂u vào

cu’a quy tr̀ınh do là di.a chı’ File mô ta’ web service WSDL. Sau dó, file này sẽ du.o.. c xu.’ lý, phân

t́ıch dê’ thu du.o.. c các dũ. liê.u cà̂n thiết cho viê.c thu.. c hiê.n các thuâ. t toán tâ.p các dô. do. Cuối

cùng, kết qua’ do du.o.. c lu.u trũ. và hiê.n thi..

H̀ınh 4. Quy tr̀ınh t́ınh toán dô. do

Tiến hành thu.. c nghiê.m qua các bu.́o.c sau [14]:

1) Lu.. a cho.n dũ. liê.u: hiê.n ta. i, có mô. t số trang web cho phép dăng ký thông tin vè̂ các web

service du.o.. c công bố. Các thông tin này bao gồm tên, nhà cung cấp, mô ta’ , URL chı’ dến file

WSDL cu’a web service. Vı̀ vâ.y, nhũ.ng trang web này sẽ là no.i chúng ta thu thâ. p dũ. liê.u.

Bao gồm các trang web sau:

• www.xmethod.com

• www.webservicex.com

• www.webservicelist.com

• www.seekda.com
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2) Phân loa. i và loa. i bo’ dũ. liê.u không ho.. p lê. : theo thống kê cu’a [19], các web service du.o.. c

phân loa. i theo miè̂n ú.ng du.ng. Vı̀ vâ.y, chúng ta sẽ phân loa. i dũ. liê.u thu thâ. p du.o.. c trong

bu.́o.c 1 theo miè̂n ú.ng du. ng hoă. c chú.c năng mà web service da’m nhâ.n. Sau dó, chúng ta

tiến hành loa. i bo’ các web service trùng lă. p v̀ı mô. t web service có thê’ du.o.. c dăng ký ta. i nhiè̂u

trang web nên có kha’ năng xa’y ra hiê.n tu.o.. ng này. Phu.o.ng pháp loa. i bo’ là loa. i bo’ các web

service có cùng chú.c năng và có cùng provider.

3) Do lu.̀o.ng: su.’ du. ng các dô. do dã dè̂ xuất dê’ tiến hành do lu.̀o.ng dô. phú.c ta.p và kha’ năng

tái su.’ du.ng cu’a chúng.

4) Thống kê và dánh giá: dã thống kê số lu.o.. ng các web service du.o.. c su.’ du. ng làm mẫu, số

lu.o.. ng còn la. i sau quá tr̀ınh cho.n lo. c, số lu.o.. ng theo chú.c năng. Hiê’n thi. các dồ thi. cô. t các

giá tri. cu’a tù.ng phép do dê’ so sánh kết qua’ thu du.o.. c theo các chú.c năng. Và cuối cùng là

nhâ.n xét và dánh giá kết qua’ do du.o.. c.

Ba’ng sau dây mô ta’ kết qua’ do kha’ năng tái su.’ du. ng cu’a các web service du.o.. c phân loa. i

theo miè̂n chú.c năng tù. các nhà cung cấp khác nhau.

Ba’ng 1. Mô.t số kết qua’ thu.’ ngiê.m

Kết qua’ thu.. c nghiê.m cho thấy giá tri. dô. do DCM luôn bà̆ng 0, tú.c là hà̂u hết các phu.o.ng

thú.c cu’a web service dè̂u có tham số dà̂u vào; v̀ı vâ.y, nó không có ý ngh̃ıa trong viê.c dánh giá

kha’ năng kết nối cu’a web service. Chúng tôi su.’ du. ng dô. do SCR dê’ da. i diê.n cho kha’ năng

kết nối. Cho nên, công thú.c t́ınh cu’a CpM là CpM = 1− SCM.

Theo kết qua’ do, trong 6 web service cùng thu.. c hiê.n chú.c năng Email Validation th̀ı

CDYNE có kha’ năng tái su.’ du. ng cao nhất và XMLLogic có kha’ năng tái su.’ du. ng thấp nhất.



PHU
.
O
.
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Ta có thê’ su.’ du.ng các giá tri. do này dê’ có mô. t lu.. a cho.n vè̂ các web service thuô.c cùng chú.c

năng nhu.ng có kha’ năng tái su.’ du. ng tốt ho.n.

5. KÉ̂T LUÂ. N VÀ HU
.
Ó
.
NG PHÁT TRIÊ’N

Trong bài báo này, ta dã xây du.. ng tâ. p dô. do kha’ năng tái su.’ du. ng cu’a di.ch vu. du.. a trên

t́ınh kết nối và t́ınh gắn kết cu’a nó. Mô. t số thu.. c nghiê.m dã du.o.. c tiến hành nhà̆m dánh giá

dô. tin câ.y cu’a dô. do này.

Tiếp tu. c xây du.. ng các tâ. p dô. do khác, giúp do lu.̀o.ng các thuô.c t́ınh khác cu’a di.ch vu.

nhu. dô. phú.c ta.p, dô. tin câ.y... Tâ. p ho.. p các dô. do này sẽ giúp dánh giá di.ch vu. trên mo. i kh́ıa

ca.nh mô. t cách ch́ınh xác.

Trong quá tr̀ınh thu.. c nghiê.m, ta chı’ su.’ du. ng các di.ch vu. du.o.. c cung cấp miẽ̂n ph́ı. Tó.i

dây, sẽ triê’n khai công cu. do lu.̀o.ng này dê’ nó có thê’ du.o.. c su.’ du.ng rô. ng rãi. Ngoài ra, các

kết qua’ do lu.̀o.ng cà̂n du.o.. c so sánh vó.i nhũ.ng dánh giá thu.. c tiẽ̂n khi su.’ du. ng di.ch vu. trong

thu.. c tiẽ̂n.
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